
UBND TỈNH BẮC NINH 

HỘI ĐỒNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-QBT        Bắc Ninh, ngày       tháng  4 năm 2026 
                                                                 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn 

HỘI ĐỒNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Thông tư số 87/TT-BTC ngày 8/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; 

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh; 

Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 01/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Công văn số 278/QBT-HTTEDV ngày 06/4/2026 của Quỹ Bảo trợ Trẻ 

em Việt Nam về việc hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn 

tỉnh Bắc Ninh; Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ số 71/HĐ-QBT ngày 13/4/2026 của 

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam về việc hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, khó khăn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ học bổng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã Hiệp Hòa (có danh sách kèm theo), 

cụ thể: 

- Số lượng trẻ em nhận hỗ trợ: 90 trẻ 

- Số tiền hỗ trợ: 1.000.000 đồng/01 trẻ em. 

Tổng kinh phí hỗ trợ: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn). 

Hình thức hỗ trợ: Trao tặng trực tiếp tại Chương trình. 

Điều 2. Giao Ban Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức triển khai, 

đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, thanh toán, quyết toán kinh phí theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng cơ quan: Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Sở Y tế; Ban 

Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực VI; UBND xã, 

Hiệp Hòa và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đ/c Lê Xuân Lợi - Phó CT UBND tỉnh,  

Chủ tịch HĐ Quỹ BTTE (B/c); 

- Lưu: VT, VX, TT Quỹ BTTE. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUỸ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Văn Định 



  

 

DANH SÁCH TRẺ EM THUỘC ĐỊA BÀN XÃ HIỆP HÒA NHẬN HỖ TRỢ HỌC BỔNG  

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-QBT ngày     /4 /2026 của HĐQBTTE tỉnh) 

–––––––––––––––––––– 

STT 

 

Họ và tên  

trẻ em  

Ngày tháng  

năm sinh 

Tên bố, mẹ hoặc 

 người giám hộ 

Địa chỉ/ 

Nơi nuôi dưỡng 

(thôn) 

Lớp  Trường Học lực 
Hoàn cảnh 

gia đình 

1 

Lê Trần Ngọc 

Ánh 

 

22/11/2015 

 
Trần Thị Hà Thôn Chớp 5A4 

TH Lương 

Phong số 1 
HTXS Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ bị bệnh hay ốm 

2 
Đặng Gia Bảo 

 

13/01/2014 

 
Nguyễn Thị Thúy Thôn Đông 4A1 

TH Lương 

Phong số 1 HTT 
Ở cùng  bà ngoại đã hết tuổi lao động. 

Gia đình hoàn cảnh khó khăn. 

3 
Nguyễn Linh 

Chi 
07/08/2015 

Nguyễn Thị 

Phương 
Thôn Cấm 5A6 

TH Lương 

Phong số 1 HTXS 
Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ nuôi 3 chị 

em 

4  
Dương Thị 

Xuân Mai 
12/05/2015 Trần Thị Phú Thôn Chớp 5A5 

TH Lương 

Phong số 1 HTT Mồ côi cha, gia đình đông anh em. 

5 
Nguyễn An 

Nhiên 

14/05/2019 Nguyễn Thị Hiếu Thôn Cấm 1A5 TH Lương 

Phong số 1 

HTXS Mẹ đơn thân, thường xuyên ốm yếu 

6 Nguyễn Thị 

Phương Ngân 

18/05/2017 

 

Nguyễn Thị 

Nhung 

 

Thôn Chùa 2A1 

TH Lương 

Phong số 1 HTT 
Hộ cận nghèo, có anh bị bệnh hiểm 

nghèo. 

7 
Nguyễn Phạm 

Bảo An 
07/05/2016 Phạm Thị Hạnh 

Thôn Dinh 

Hương 
4A 

TH Đức 

Thắng số 2 
HTT 

Hộ cận nghèo, mồ côi cha, Mẹ bị bệnh 

động kinh   

8 
Văn Hữu Tiến 

Khải  
06/05/2019 Nguyễn Thị Mai  

Thôn Đông  

Ngàn 
1D 

TH Đức 

Thắng số 2 HHT 
Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ, mẹ  nuôi 3 chị 

em 

9 Dương Trà Vy 04/02/2015 Dương Thị Oanh 
Thôn Trung 

Đồng 
5B 

TH Đức 

Thắng số 2 HTT 
Mồ côi cha, Mẹ đi lấy chồng, ở với ông 

bà ngoại. 

10 
Nguyễn Bảo 

Khánh 
23/12/2016 Nguyễn Văn Lâm 

Thôn Dinh 

Hương 
3B 

TH Đức 

Thắng số 2 HTT 
Bố mẹ ly hôn, GĐ đông con, kinh tế 

khó khăn, hộ cận nghèo 
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11 
 Nguyễn Thị 

Hải Yến 

 

30/6/2015 

Nguyễn Thị 

Trang 

Thôn Đông 

Ngàn 
5E 

TH Đức 

Thắng số 2 HTT  Bố chết do tai nạn, mẹ nuôi 2 chị em 

12 
Lê Ngọc Khánh 

An 
02/9/2017 Lê Văn Quân Thôn Việt Hùng 3C 

TH Đức 

Thắng số 2 HTT 
Bố, mẹ đi làm xa nhà. Ở nhà với ông 

bà. Hoàn cảnh khó khăn. 

13 Đàn Như Nhật 

Minh 10/10/2019 Đoàn  Như Đạo Thôn Tân Sơn 1G 

TH Đoan Bái 

số 1 

HTT Mồ côi mẹ, bố nghiện, ở với ông bà nội 

hết tuổi lao động 

14 Nguyễn Thành 

Công 03/2/2018 

Ngọ Thị Kim 

Thanh Thôn An Hòa 2B 

TH Đoan Bái 

số 1 

HTT Mẹ đơn thân, mẹ khuyết tật, hai mẹ con 

đang ở với bác 

15 
Lê Trung Hiếu 26/5/2016 Đỗ Thị Lội 

Thôn Bái 

Thượng 4A 

TH Đoan Bái 

số 1 

HTT Hộ nghèo, mẹ đi lấy chồng, 3 chị em ở 

với ông bà ngoại. 

16 Nguyễn Tấn 

Lộc 07/10/2016 

Nguyễn Văn 

Chuẩn Thôn An Lập 4B 

TH Đoan Bái 

số 1 

HTT Mẹ bỏ đi, ở với ông bà hết tuổi lao 

động 

17 Nguyễn Văn 

Hải 06/14/2015 Nguyễn Thị Liên Thôn An Hoà 5B 

TH Đoan Bái 

số 1 

HTT Mẹ đơn thân, mẹ bị thần kinh, ở với 

ông bà ngoại già hết tuổi lao động 

18 Nguyễn Ngọc 

Phương 02/7/2018 Nguyễn Thị Uyên Thôn Tân Sơn 2E 

TH Đoan Bái 

số 1 HTXS 

Hộ cận nghèo, bố mẹ ly hôn, ở với ông 

bà già hết tuổi lao động 

19 
Nguyễn Thị 

Hân 
09/01/2019 Ngô Thi Anh 

Thôn Thôn  

số 3 
1A 

TH Thị Trấn 

Thắng 

HTT 
Hộ cận nghèo (mẹ ốm đau bệnh tật) 

20 Bùi Quang Tuấn 19/02/2018 Bùi Văn Thụ Thôn số 2 2B 
TH Thị Trấn 

Thắng 

HTT Mẹ bị bệnh thần kinh, bố đi làm ăn xa, 

ở với bà ngoại đã hết tuổi lao động 

21 Ngô Quyết Tiến 28/11/2015 Đỗ Thị Hà Thôn số 3 1B 
TH Thị Trấn 

Thắng 

HTT Bố mẹ nuôi 3 anh em đều là con nuôi. 

Bố mẹ nuôi đã ly hôn. Hiện ở với cụ. 

Bản thân bị ngọng, mắt lác. 

22 
Nguyễn Trung 

Kiên 
08/07/2018 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
Thôn số 2 2E 

TH Thị Trấn 

Thắng 

HTT Mẹ đơn thân, chị gái bị khuyết tật phải 

chăm sóc đặc biệt, sống nhờ nhà bà 

ngoại 

23 
Diêm Thị Tú 

Anh 
23/10/2019 

Bà Nguyễn Thị 

Thanh 
Thôn số 2 1G 

TH Thị Trấn 

Thắng 

HTT Bố bị tai biến không còn khả năng lao 

động, mẹ đi lấy chồng, ở với bà nội 

24 Lý Như Ý 16/9/2019 Đỗ Thị Hà Thôn số 3 1B 
TH Thị Trấn 

Thắng 

HTT Bố mẹ nuôi 3 anh em đều là con nuôi. 

Bố mẹ nuôi đã ly hôn. Hiện ở với cụ.  
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25 
Nguyễn Hải 

Minh 
19/11/2018 

  

Nguyễn Thị Vui 

 

Thôn Đức Thịnh 

 

2A 
TH Đức 

Thắng số 1 
HTT 

  

Bố bỏ đi, mẹ bị ung thư tuyến giáp nuôi 

ba con ăn học, nuôi ông bà nội đã cao 

tuổi.  

26 

  

Ngô Minh 

Khang 

 

31/10/2017 

  

Ngô Văn Tân 

 

 

Thôn Phúc 

Thắng 1 

 

3B 

TH Đức 

Thắng số 1 
HTT 

  

Hộ nghèo, gia đình đông con, mẹ bị ung 

thư  

 

27 

  

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 

 

 

02/1/2018 

  

Triệu Thị Doanh 

 

 

Thôn Đức Thịnh 

 

2C 

TH Đức 

Thắng số 1 
HTT 

  

Hộ nghèo, mồ côi cha, một mình mẹ 

nuôi 4 con ăn học  

 

28 

  

Nguyễn Hà Gia 

Linh 

 

 

27/6/2016 

  

Nguyễn Thành 

Huế 

 

 

Thôn Hưng 

Thịnh 

 

4D 

TH Đức 

Thắng số 1 
HTT 

  

Bố mẹ ly hôn, hiện ở với bố và ông 

bànội đã hết tuổi lao động 

29 
Nguyễn Ngọc 

Bích 
06/8/2015 

Nguyễn Đức 

Nguyện 

Thôn Phúc 

Thắng 1 

 

5B 

TH Đức 

Thắng số 1 HTT 
Bố mẹ ly hôn, bố nghiện, đang ở với 

ông bà nội đã hết tuổi lao động 

30 
Nguyễn Ngọc 

Minh 
10/11/2015 Nguyễn Văn Hà Thôn Đức Thịnh 5C 

TH Đức 

Thắng số 1 HTT 

Hộ nghèo, Mẹ bỏ đi, Bố đi làm xa. Hai 

anh em ở với ông nội đã hết tuổi lao 

động 

31 Phạm Thảo Anh 07/7/2019 Phạm Văn Đức Thôn Sơn Quả 1 1A 
TH Lương 

Phong số 2 
HTT Hộ nghèo 

32 Lưu Tuấn Anh 12/9/2018 Nguyễn Thị Hằng Thôn Sơn Quả 5 1B 
TH Lương 

Phong số 2 

HTT 
HS Khuyết tật, bố bị bệnh não 

33 Lưu Thành An 17/11/2017 Lưu Văn Huy Thôn Sơn Quả 1 3A 
TH Lương 

Phong số 2 

HTT Gia đình khó khăn, có 2 người khuyết 

tật  

34 
Nguyễn Tuấn 

Anh 
12/10/2017 Nguyễn Văn Sơn Thôn Khánh 3E 

TH Lương 

Phong số 2 

HTT Bố đi tù, mẹ bỏ đi, hiện đang ở với ông 

bà nội già hết tuổi lao động 

35 
Lưu Thị Thùy 

Linh 
16/4/2016 

Nguyễn Thị 

Dương 
Thôn Sơn Quả 1 4A 

TH Lương 

Phong số 2 

HTT Bản thân thường xuyên ốm đau đi viện, 

gia đình khó khăn 
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36 
Nguyễn Thị 

Minh Mai 
25/01/2015 Tạ Thị Nhạn Thôn Vân An 4C 

TH Lương 

Phong số 2 

HTT 
Hộ nghèo, gia đình khó khăn 

37 
 Đỗ Thị Khang 

 

 

14/09/2015 

 

 Đỗ Văn An 
Thôn Nghĩa 

Tiến 
5B 

TH Đông Lỗ 

số 2 

HTT 
Bố mẹ ly hôn, ở với bà ngoại hết tuổi 

lao động 

38 
 Nguyễn Minh 

Quân 

 

11/12/2016 

 Nguyễn Văn 

Hùng 
Thôn Vân Cẩm 4C 

TH Đông Lỗ 

số 2 

HTT  Bố bị tai nạn, không còn khả năng lao 

động, kinh tế khó khăn 

39  Đỗ Minh Tuyến 
22/2/2018 

 
 Đỗ Minh Hoàng Thôn Vân Cẩm 2C 

TH Đông Lỗ 

số 2 

HTT 
 Mẹ khuyết tật, gia đình khó khăn 

40 Vũ Nguyên 25/11/2018 Vũ Văn Toàn 
Thôn Đồng 

Quan 
2B 

TH Đông Lỗ 

số 2 

HTT Bố mẹ ly hôn, ở với bố, kinh tế khó 

khăn  

41 
Phạm Minh 

Long 
14/4/2019 Vương Thị Sông 

Thôn Nghĩa 

Tiến 
1B 

TH Đông Lỗ 

số 2 

HTT 
Bố mẹ ly thân, hoàn cảnh khó khăn 

42 
Trần Đăng 

Quang 
15/6/2019 Trần Văn Hải 

Thôn Nghĩa 

Tiến 
1A 

TH Đông Lỗ 

số 2 

HTT Bố mẹ ly hôn, bố đi làm xa, ở với ông 

bà nội hết tuổi lao động 

43 
 Nguyễn Ngọc 

Diệp 

16/8/2019 

 

 Nguyễn Thị Việt 

Chinh; 

Nguyễn Khoa 

Văn 

Thôn Danh 

Thượng 1 
1A4 

TH Danh 

Thắng 
HTT 

 Đang điều trị bệnh hiểm nghèo, bố mẹ 

li hôn ở với bà nội 

44 

Nguyễn Xuân 

Quý 

 

05/3/2018 Nguyễn Xuân Cử 
Thôn Danh 

Thượng 1 
2A2 

TH Danh 

Thắng 

HTT 
 Bố mẹ bỏ nhau. Ở với bà ( bà bị đau 

chân đi lại khó khăn ), GĐ KK 

45 

Phạm Thị Trà 

Giang 

 

21/6/2016 Phạm Văn Nam 
Thôn Đại Đồng 

2 
4A1 

TH Danh 

Thắng HTXS 
Hộ nghèo, gia đình rất khó khăn 

 

46 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

22/6/2016 Bố: Nguyễn 

Mạnh Tùng 

Mẹ: Lê Thu 

Phương 

Thôn Danh 

Thượng 2 
4A2 

TH Danh 

Thắng 
HTT 

Bố mất, anh trai không khôn ngoan. Gia 

đình hộ cận nghèo 

47 

Nguyễn Ngọc 

Anh 

18/1/2016 Bố: Nguyễn Văn 

Thịnh 

Mẹ: Lại Thị Vóc 

Thôn Danh 

Thượng 3 

4A2 TH Danh 

Thắng HTT 
Bố bị liệt, gia đình  đông con rất khó 

khăn 
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48 
 La Minh Tâm 

 

01/08/2018 

 
 La Thị Thoa 

Thôn Danh 

Thượng 2 
2A3 

TH Danh 

Thắng HTXS 

 Hộ cận Nghèo- Mẹ đơn thân nuôi hai 

con không có công việc ổn định, gia 

đình rất khó khăn 

49 
 Nguyễn Đăng 

Quang 

03/2/2016 

 

 Nguyễn Quốc 

Huy 
Thôn Cầu 4C 

TH Đoan Bái 

số 2 

HTT 
Cận nghèo 

50 Đặng Vân Anh 23/10/2019 Hà Thị Thu  Thôn Đông Nứa 1B 
TH Đoan Bái 

số 2 

HTT 
Mồ côi cha 

51 Đặng Minh Thư 

 

17/12/2016 

 

Đặng Văn Thủy 

 
Thôn Đông Nứa 4B 

TH Đoan Bái 

số 2 

HTT 
Hoàn cảnh gđ khó khăn, bố mẹ sức 

khỏe yếu đông con 

52 
Phạm Quốc 

Tùng 

21/5/2015 

 
Phan Thị Hợp Thôn Phú Thuận 5A 

TH Đoan Bái 

số 2 

HTT Nhà hoàn cảnh khó khăn. Anh trai mắc 

bệnh ung thư.  

53 
Đặng Nguyễn 

Đăng Khoa 
10/10/2015 Đặng Minh Tiến Thôn Đông Nứa 5D 

TH Đoan Bái 

số 2 

HTT Bố sức khỏe yếu , một mình nuôi 2 anh 

em 

54 Hà Gia Linh 16/7/2019 
Nguyễn Văn 

Hùng 
Thôn Tam Đồng 1A 

TH Đoan Bái 

số 2 

HTT Gia đình khó khăn. Bố mẹ ốm thường 

xuyên. 

55 

Đỗ Thị Ngọc Hà 17/11/2016 Đỗ Văn Chung Thôn Khoát 4C 
TH Đông Lỗ 

số 1 

HTT Mẹ mất sớm, bố sức khoẻ yếu, lao động 

tự do, không có công việc và thu nhập 

ổn định,  

56 Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 

09/05/2016 

 

Trần Thị Huệ Thôn Hưng Đạo 4A TH Đông Lỗ 

số 1 

HTT  Mồ côi cha, mẹ nuôi 3 con nhỏ 

57 Đào Văn Linh 19/6/2016 
Đào Văn Nam Thôn Hưng Đạo 4D TH Đông Lỗ 

số 1 

HTT Mồ côi mẹ, bố ở nhà nuôi 2 con ăn học. 

58 
Hoàng Văn Tiệp 

30/07/2016 Trần Thị Hồng Thôn Yên Ninh 4A 
TH Đông Lỗ 

số 1 

HTXS Mẹ Thần kinh, sức khoẻ yếu, bố đi tù. 

59 Nguyễn Thị Bảo 

Ngọc 
04/01/2017 

Nguyễn Văn Cải Thôn Thôn 

Chúng 

3B TH Đông Lỗ 

số 1 

HTT Bố mẹ ly hôn, 2 chị em hiện đang ở với 

ông nội.   

60 
Trần Quốc Bảo  

29/10/2018 
Trần Văn Chung Thôn Chằm 2E TH Đông Lỗ 

số 1 

HTT Hộ cận nghèo,mẹ bỏ đi, bố thường  

xuyên phải đi bệnh viện chạy thận 

61 
Nguyễn Duy 

Phúc 

 

18/11/2013 

Mẹ:  Nguyễn Thị 

Yến 
Thôn An Hoà 7A1 

THCS 

Đoan Bái 

Khá Hộ cận Nghèo, mẹ đơn thân, thường 

xuyên ốm đau 
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62 
Ngọ Khánh 

Linh 

 

20/02/2013 

Mẹ: Ngọ Thị 

Huyền 
Thôn Phú Thuận 7A4 

THCS 

Đoan Bái 

Khá Mẹ đơn thân, ở với ông bà ngoại hết 

tuổi lao động 

63 Mẫn Việt Anh 14/7/2013 Mẫn Thị Lâm Thôn Giữa Nứa 7A6 
THCS 

Đoan Bái 

Khá 
Hộ Nghèo, mẹ đơn thân 

64 Hà Văn Sáng 10/7/2012 Hà Thị Ngời 
Thôn Cầu 

 
8A3 

THCS 

Đoan Bái 

Khá Mẹ đơn thân, gia đình khó khăn, bản 

thân bị bỏng nặng từ nhỏ 

65 
Nguyễn Thị 

Trang 
24/7/2012 Đặng Thị Nhung Thôn Đông Nứa 8A8 

THCS 

Đoan Bái 

Khá 
 Mồ côi cha, Mẹ bị bệnh hiểm nghèo 

66 Lưu Hương Sen 03/6/2013 Lưu Thanh Hởi Thôn Sơn Quả 4 7a4 
THCS 

Lương Phong 
Khá 

Hộ cận nghèo, mẹ thần kinh, bố già 

yếu, hay ốm đau; nhà 3 anh em đang 

học cấp 1 và cấp 2. 

67 
 Đặng Thị Ánh 

Tuyết 

 

18/01/2013 

 Nguyễn Thị 

Chinh 
Thôn Khánh 7a2 

THCS 

Lương Phong Khá 
Hộ nghèo, mồ côi cha , mẹ đi lấy chồng 

, đang ở cùng với bà  

68 
 Đặng Thị Hồng 

Hạnh 

03/7/2014 

 
 Đặng Thị Hường Thôn Đông 6A4 

THCS 

Lương Phong Khá 
 Hộ cận nghèo, mẹ đơn thân, mẹ bị 

bệnh rất yếu. 

69 

  

Nguyễn Thị 

Minh Thư 

 

 

12/4/2011 
Tạ Thị Nhạn Thôn Vân An 9a4 

THCS 

Lương Phong 
Khá 

 Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ đi rửa bát 

thuê nuôi 3 con đang đi học. 

70  Tống Gia Bảo 
02/8/2012 

 

 Nguyễn Thị 

Minh 
Thôn Cấm 8A1 

THCS 

Lương Phong Giỏi 
Bố mẹ ly hôn. Mẹ nuôi hai chị em ăn 

học, ở nhà bà ngoại 

71  La Văn Dũng 
 

19/12/2008 
 La Thị Qúy 

Thôn Nam 

Đồng 

 

7A 

THCS 

Danh Thắng 
Khá 

  

Hộ cận nghèo, em trai út khuyết tật,  

mẹ bệnh hiểm nghèo 

72 
 Nguyễn Thị 

Hương Giang 

09/02/2013 

 
 Nguyễn Thị Nga 

Thôn Phúc 

Thắng 
7A 

THCS 

Danh Thắng Khá Hộ cận nghèo, mẹ đơn thân 

73 
 Ngô Thị 

Phương Uyên 

 

26/08/2014 
 Đặng Thị Thanh 

Thôn Đại Đồng 

2 

 

6A 

THCS 

Danh Thắng Khá  Mồ côi cha, mẹ nuôi 3 anh em 

74  La Thăng Long 
 

21/06/2012 

 Nguyễn Văn 

Chinh 
Thôn Đồng Tiến 8A 

THCS 

Danh Thắng Giỏi 
Bố khuyết tật, không có khả năng lao 

động, mẹ thường xuyên ốm bệnh 
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75  La Hải Vân 
 

06/07/2012 

 Nguyễn Thị 

Dung 

Thôn Danh 

Thượng 2 
8A 

THCS 

Danh Thắng Giỏi  Mồ côi cha,  mẹ nuôi  2 anh em 

76  Lê Ngân Hà 
15/09/2014 

 
Lê Thành Hưng 

Thôn Nam 

Đồng 
6A3 

THCS 

Thị Trấn 

Thắng 

Giỏi Hộ cận nghèo 

77 

 

Ngô Văn Khải 

 

02/2/2013 Đặng Thị Thanh 
Thôn Đại Đồng 

2 
7A1 

THCS 

Thị Trấn 

Thắng 

Giỏi 
Mồ côi cha, mẹ nuôi 3 con. Gia đình 

khó khăn  

78 

Nguyễn Ngọc 

Sơn 

14/8/2013 
Nguyễn Bảo 

Ngọc 

Thôn Thôn 

Chùa 
7A2 

THCS 

Thị Trấn 

Thắng 

Giỏi 

 
Hộ cận nghèo 

79 Hà Viết Thìn 02/10/2012 Đinh Thị Viện Thôn Châu Lỗ 8A1 

THCS 

Thị Trấn 

Thắng 

Giỏi 

 

 

Gia đình khó khăn, nhà đông con 

80 
Nguyễn Hoàng 

Khánh 

 

26/04/2012 

 

Hà Thu Thuý  Thôn số 3 8A5 

THCS 

Thị Trấn 

Thắng 

Khá Hộ nghèo 

81 
 Nguyễn  Bảo 

Trâm 

 

15/8/2013 

 Nguyễn Thị 

Hương 
Thôn Đức Thịnh 7A4 

THCS 

Đức Thắng 
Khá 

Hộ cận nghèo, bố bỏ đi, mẹ bị ung thư 

tuyến giáp, nuôi 3 chị em 

82 
 Nguyễn Đức 

Minh Hải 

 

27/10/2012 

 Nguyễn Đức 

Hưng  

Thôn Phúc 

Thắng 1 
9A6 

THCS 

Đức Thắng 
Khá 

Hộ nghèo, khuyết tật,Bố làm ăn xa, GĐ 

khó khăn 

83 
 Nguyễn Đào 

Gia Bảo 

30/6/2014 

 
 Phạm Thị Hạnh 

Thôn Hưng 

Thịnh 
6A5 

THCS 

Đức Thắng 
Khá 

HS khuyết tật, bố ốm đau đang điều trị 

bệnh 

84 
Nguyễn Thị 

Hoài Linh  
05/01/2012 Nguyễn Thị Hà  Thôn Văn Tự 8A1 

THCS 

Đức Thắng 
Giỏi Hộ cận nghèo, nhà đông chị em ăn học  

85 
 Nguyễn Văn 

Quang 

16/11/2012 

 
 Thân Thị Hường 

Thôn Trung 

Đồng 
7A3 

THCS 

Đức Thắng 
Khá Hộ nghèo, gia đình rất khó khăn 

86 

  

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

06/11/2011 
 Nghiêm Thị 

Nhâm 

 

Thôn Vân Cẩm 
8a8 

THCS 

Đông Lỗ 
Khá 

Ở với bà nội, mẹ bỏ từ bé, Bố bị tai 

biến 

87 
  

Đỗ Đức Phát 

 

18/08/2013 
 Đỗ Văn Luận 

Thôn Nghĩa 

Tiến 

 

7A3 

THCS 

Đông Lỗ Khá 

 Bị bệnh xương thủy tinh, bố mẹ ly hôn, 

bố nhưng bố làm ăn xa, ở nhà với ông 

bà nội 
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88 
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 
16/11/2013 Trần Thị Huệ Thôn Hưng Đạo 7A5 

THCS 

Đông Lỗ Khá Bố mất, một mình mẹ nuôi 3 chị em 

89 
Trần Đăng 

Khoa 
05/10/2012 Trần Văn Đức   Thôn Chằm 8A3 

THCS 

Đông Lỗ Khá Mồ côi cha mẹ, sống với ông bà 

90  Hoàng Bá Học 04/04/2014 
  

Hoàng Thị Hiền 
Thôn Hưng Đạo 6A2 

THCS 

Đông Lỗ Khá 

 Không có bố, mẹ bị khuyết tật không 

có tay, sức khỏe yếu. Hai mẹ con tự lo 

cho nhau 

Ghi chú: Học lực hoàn thành tốt (viết tắt là HTT); hoàn thành xuất sắc (viết tắt là HTXS). 
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